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PHẦN I: PHẦN SỐ 

Dạng 1: Xác suất – Thông kê 

Bài 1. C                      

                                      

      

              

                 

      

7 8 15 9 

a) C                                              

b  C                                               

Bài 3.  r           20          ồ  10         x   , 6               4               L   

  ẫ        1               xá  x      ự      ệ                  : 

   M   x                   M                                  M        

Bài 4. C         ồ      é       E   ã          : 

 
a)     á                     ủ       ớ   

b)     á                    ủ       ớ   

c) Lớ  6A                        

d) Lớ  6B                        

Dạng 2: Thực hiện phép tính 

Bài 1: Thực hiện phép tính 

1) 
5 5 20 8 21

A
13 7 41 13 41

 
          

2) 
5 2 5 12 5 7

B . . .
7 11 7 11 7 11

         

3) 
     2 5 22

C
3 7 3 7

  
         



Bài 2: Thực hiện phép tính (bằng cách h p lí n u có th ) 

1) 
1 3 6

:
4 4 7

 
  

 
     8) 

3 5 4 3 3
. .

17 9 9 17 17

 
    

2) 
3 3 5

:
8 4 6

 
 

 
    9) 

5 7 1 7 4
19 : 13 : .

8 12 4 12 5

 
 

 
  

Bài 2: Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể) 

 a) 60,7 + 25,5 - 38,7    b) (-9,207) + 3,8 + (-1,5030) - 2,8 

c) (-12,5)+ 17,55+ (-3,5)-(-2,45)   d) 2,07 + (-7,36) - (-8,97) + 1,03 - 7,64 

Dạng 3: Bài toán tìm x 

Bài 1: Tìm x biết: 

1) 
3 5

x
5 6
  ;       2) 

x 6

7 21



;            3)   
1 3 1

.x
6 8 4

        4) 

3 1 2
x :

4 4 3
  

  

Dạng 4: Toán có lời văn 

Bài 1. M t lớp h c có 40 h c sinh. S  h c sinh gi i chi m 25% s  h c sinh c  lớp. S  

h c sinh trung bình bằng 
2

5
 s  h c sinh gi i, còn l i là h c sinh khá. 

      a) Tính s  h c sinh mỗi lo i của c  lớp. 

      b) Tính tỉ s  phầ   ră   ủa s  h c sinh khá so với h c sinh c  lớp. 

Bài 2. Kh i 6 của m    r ờng THCS có 160 h c sinh gồm 4 lớp. S  h c sinh lớp 6A 

chi m 25% tổng s  h c sinh. S  h c sinh lớp 6B chi m 
1

3
 s  h c sinh còn l i. S  h c 

sinh lớp 6C bằng 
9

16
 tổng s  h c sinh c  hai lớp 6A và 6B. Còn l i là s  h c sinh lớp 6D. 

       a) Tính s  h c sinh của mỗi lớp. 

       b) Tính tỉ s  phầ   ră    ữa s  h c sinh lớp 6D với s  h c sinh c  kh i 6 của 

 r ờng? 

PHẦN II: PHẦN HÌNH HỌC 

Bài 1. Cho    n thẳng 2 AB cm  và M      r       m củ     n thẳng AB           dài 

   n thẳng AM  và MB . 

Bài 2.  

Dựa vào hình vẽ và g i tên: 

 

a) T t c  b        m thẳng hàng. 

b) B n b        m không thẳng hàng. 

 

 
Bài 3. Cho hình vẽ và tr  lời các câu h i. 

E

F B

A

D

C



 
   Đ ờng thẳng m  cắt nhữ      n thẳng nào? 

   Đ ờng thẳng m  không cắ     n thẳng nào? 

Bài 4. Vẽ hình theo di     t sau: 

a) Vẽ       m A, B, C không thẳng hàng và hai tia AB, AC. 

b) Vẽ tia Ay cắ    ờng thẳng BC t i N không nằm giữa B và C. 

 


